Trường THCS Tân Tiến     

Lớp:

Họ tên học sinh:

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TOÁN 8
A:Phần nội dung ghi bài của HS

Số:  Chủ đề: Phép nhân đa thức 
TIẾT 5 – LUYỆN TẬP (NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC)

---o0o--- 
*BÀI 10 (SGK/ trang 8). Thực hiện phép tính.
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*BÀI 11 (SGK/ trang 8). Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc giá trị của biến.
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Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc giá trị của biến x.

*BÀI 13 (SGK/ trang 9). Tìm x,biết :
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Vậy x = 1

*BÀI 14 (SGK/ trang 9). Tìm ba số tự nhiên chẳn liên tiếp,biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Gọi ba số tự nhiên chẳn liên tiếp lần lượt là :x;x+2;x+4.

Điều kiên: x là số tự nhiên chẳn.( x
[image: image9.wmf]Î

 N và x=2.k (k
[image: image10.wmf]Î

N)).

Vì tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Nên :  
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So với điều kiện x = 46 thỏa.

Vậy ba số tự nhiên chẳn liên tiếp là 46;48;50.

I.CỦNG CỐ NỘI DUNG BẰNG CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:

-Nêu quy tác nhân đơn thức cho đa thức, nhân đa thức cho đa thức?

II. HƯỚNG DẪN Ở NHÀ:

- Xem lại các dạng bài tập đã làm và xem trước bài 3 “NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ”
- Làm các bài tập sau:

*Bài 1: (Bài 15 SGK/ trang 9) làm tính nhân:
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( Học sinh làm tương tự bài 10)
*Bài 2: Chứng tỏ giá trị của biểu thứ sau không phụ thuộc giá trị của biến x.

a)
[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

321121

xxxxxx

-++-+--

 

b) 
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(HS làm tương tự bài 11)
TIẾT 6 - §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
---o0o--- 
1/ Bình phương của một tổng:

Tổng quát : 
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*Áp dụng:

a)Tính: : (a+1)2,
Ta có: (a+1)2 = a2 +2.a.1 + 12 = a2 + 2a + 1
b)Viết biểu thức sau dưới dạng bình phương một tổng  x2 + 4x +4

Ta có: x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

c)Tính nhanh: 512, 3012 

Ta có: (50+1)2 = 502 +2.50.1 + 12 = 2601


(300+1)2 = 3002 +2.300.1 + 12=90601
2/ Bình phương của một hiệu:

Tổng quát: 
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*Áp dụng:

a)Tính:
[image: image19.wmf]2

1

();

2

-

x

  
Ta có:
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b)Tính (2x - 3y)2  

Ta có: (2x - 3y)2 = (2x)2 - 2.2x.3y + (3y)2 = 4x2 - 12xy + 9y2
c)Tính nhanh và 992 


Ta có:  992 = (100 - 1)2 = 1002 - 2.100.1 + 12 = 9801


*So sánh hai phép tính sau (5 - x)2  và (x - 5)2
Ta có: (5 - x)2 = 52 - 2.5.x + x2 = 25 - 10x + x2
(x - 5)2 = x2 - 2.x.5 + 52 = x2  - 10x + 25

hay: (5 - x)2  = (x - 5)2
*Nhận xét: (A - B)2 = (B - A)2

3/ Hiệu hai bình phương:

Tổng quát:
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*Áp dụng: 

a) Tính  (x+1)(x-1)

Ta có: (x+1)(x-1) = x2  - (1)2 = x2  - 1

b) Tính  (x - 2y) (x + 2y)

Ta có: (x - 2y)(x + 2y) = x2  - (2y)2 = x2  - 4y2

c) Tính nhanh 56.64


Ta có: 56.64=(60 - 4)(60 + 4)= 602  - 42 =3600 - 16=3584

I.CỦNG CỐ NỘI DUNG BẰNG CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:

?1/ Qua tiết học này các em cần nắm vững nội dung gì?

?2/ Phát biểu bằng lời ba HĐT trên? 

II. HƯỚNG DẪN Ở NHÀ:

-Học thuộc :  BA HẰNG ĐẲNG THỨC TRÊN
-Xem lại phần áp dụng của 3 HĐT trên và làm các bài tập sau:

*Bài 16 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các biểu thức sau đây dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

[image: image24.png]a)x2+2x+ 1.
b) 9x2 + 2 + 6xy

¢) 2522 + 4b% — 20ab
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*Bài 18 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẵng thức bị mực làm nhòe đi một số chỗ:

a) x2 + 6xy + ... = ( ... + 3y)2
b) ... - 10xy + 25y2 = ( ... - ...)2
Hãy nêu một đề bài tương tự

*Bài 21 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) 9x2 – 6x + 1.

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1.

Hãy tìm một đề bài tương tự

Khuyến khích học sinh làm Bài 25 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

a) (a + b + c)2 ;     b) (a + b – c)2 ;     c) (a – b – c)2
B. HÌNH HỌC: 
CHỦ ĐỀ: TỨ GIÁC. HÌNH THANG
TIẾT 7 - §3. HÌNH THANG CÂN

---o0o--- 
I. NỘI DUNG HS GHI BÀI:

1. Định nghĩa :

 Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

[image: image25.png]



Tứ giác ABCD là hình thang cân 
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2. Tính chất :

*Định lí 1 : Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.


VD/ Tứ giác ABCD là hình thang cân có 2 đáy AB và CD

 
[image: image27.wmf]Þ

AD = BC ( 2 cạnh bên hình thang cân)

*Định lí 2 : Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.


VD/ Tứ giác ABCD là hình thang cân có 2 đáy AB và CD

 
[image: image28.wmf]Þ

AC = BD ( 2 đường chéo hình thang cân)

*Ví dụ: Bài 11 (SGK trang 74): Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông (h.30, độ dài của cạnh ô vuông là 1cm).
Giải 

[image: image29.png]



Nhìn vào hình vẽ ta thấy : AB = 2cm; CD = 4cm.

+ Tính AD :

Xét tam giác vuông ADE có AE = 1cm, DE = 3cm.

⇒ AD2 = AE2 + DE2 (Định lý Pytago)

= 12 + 32 = 10

⇒ AD = [image: image31.png]


cm

+ Tính BC :

ABCD là hình thang cân nên BC = AD = [image: image33.png]


cm.

Vậy AB = 2cm, CD = 4cm, AD = BC = [image: image35.png]


cm.

3. Dấu hiệu nhận biết : 

*Định lí 3 : Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.



VD/ Hình thang ABCD ( AB // CD) có AC = BD

 
[image: image36.wmf]Þ

ABCD là hình thang cân

*Dấu hiệu nhận biết hình thang cân :

1. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

2. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

I.CỦNG CỐ NỘI DUNG BẰNG CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:

?1/ Qua tiết học này các em cần nắm vững nội dung gì?

?2/ Hình thang cân có tính chất gì? 

?3/ Để chứng minh một tứ giác là hình thang cân ta sử dụng phương pháp nào?
II. HƯỚNG DẪN Ở NHÀ:

-Học thuộc :  Định nghĩa; Tính chất (Định lý 1, Định lý 2); Dấu hiệu nhận biết hình thang cân và làm các bài tập sau:

*Bài 12 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Kẻ các đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.

[image: image37.png]



HD Chứng minh rằng DE = CF

Ta chứng minh 2 
[image: image38.wmf]D

vuông 
[image: image39.wmf]D

ADE = 
[image: image40.wmf]D

BCF (c/h - g/n) =>DE = CF
*Bài 13 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED. 
[image: image41.png]



HD: Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED

Ta chứng minh  
[image: image42.wmf]D

ABD = 
[image: image43.wmf]D

BAC (cgc) => góc ABD = góc BAC

=>
[image: image44.wmf]D

ABE cân tại E =>EA = EB

Mà  AC = BD

=>AC - EA = BD - EB

=>EC = ED
TIẾT 8 - LUYỆN TẬP

---o0o--- 
*Bài 15 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D, E sao cho AD = AE

a/Chứng minh BDEC là hình thang cân

b/Tính các góc của hình thang cân đó, biết rằng Â = 500
Giải : 
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Mà hai góc ở vị trí đồng vị 
⇒ DE // BC   

⇒ Tứ giác DECB là hình thang.

Mà góc B = góc C ⇒  hình thang DECB là hình thang cân.

[image: image106.wmf]54
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*Bài 16 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.
Giải

* Chứng minh tứ giác BCDE là hình thang cân:
Ta có: ΔABC cân tại A ⇒ [image: image46.png]ABC = ACB




BD là phân giác của [image: image48.png]


 nên [image: image50.png]


 [image: image52.png]B2



 =  [image: image54.png]


.[image: image56.png]ABC




CE là phân giác của [image: image58.png]


 nên  [image: image60.png]


 [image: image62.png]C2



 =  [image: image64.png]


.[image: image66.png]ACB



 

⇒  [image: image68.png]


 [image: image70.png]B2



 = [image: image72.png]


 [image: image74.png]C2




+ Xét ΔAEC và ΔADB có:
[image: image76.png]


  là góc chung  

    AC = AB (ABC cân tại A)

[image: image78.png]


 [image: image80.png]B1



 (cmt)
⇒ ΔAEC = ΔADB (g.c.g)
⇒ AE = AD
Vậy tam giác ABC cân tại A có AE = AD
Theo kết quả bài 15a) suy ra BCDE là hình thang cân.
* Chứng minh ED = EB. 

Ta có: ED // BC ⇒  [image: image82.png]


 [image: image84.png]B2



 (Hai góc so le trong)

[image: image85.wmf]µ
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⇒ ΔEDB cân tại E ⇒ ED = EB.
Vậy ta có EBCD là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

* HƯỚNG DẪN Ở NHÀ:

- Học thuộc :  Định nghĩa; Tính chất (Định lý 1, Định lý 2); Dấu hiệu nhận biết hình thang cân và xem lại các bài tập đã làm.

- Làm các bài tập sau:

Bài 17(trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD (AB // CD) có  [image: image87.png]


Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

[image: image88.png]



HD: Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.
Đặt O là  giao điểm 2 đường chéo

chứng minh  
[image: image89.wmf]D

OCD cân tại O =>OC = OD 

chứng minh  
[image: image90.wmf]D

OAB cân tại O =>OA = OB

=> AC = BD

=>Hình thang ABCD là hình thang cân

*Bài 18 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh định lý: "Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng DC tại tại E. Chứng minh rằng: 

a) ΔBDE là tam giác cân.

b) ΔACD = ΔBDC

c) Hình thang ABCD là hình thang cân.

Khuyến khích học sinh tự làm.

C. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Toán
	Mục A: Số

Tiết 5:

Tiết 6:

Phần B: Hình Tiết 7 -8


	


MÔN HÓA HỌC 8

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Bài 3: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau



	1. Giới thiệu quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm


	2. Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát 

	1. Phòng thực hành là gì? 

2. Tại sao phải thực hiện các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành? 
3. Để an toàn khi học trong phòng thực hành, cần thực hiện những quy định an toàn nào? 

	4. Phương pháp nào được sử dụng để tách riêng hỗn hợp muối ăn và cát

5. Các bước thực hiện tách như thế nào?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

	Bài tập 1: Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây:

A. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành

B. Chỉ làm thí nghiệm thực hành khi có sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên

C. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hóa chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành

D. Tất cả các ý trên

Bài tập 2: Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hóa chất độc hại?
[image: image91.png]


[image: image92.png]


[image: image93.png]


[image: image94.png]



Bài tập 3: Hãy nêu các bước để tách riêng rượu từ hỗn hợp rượu và nước. Biết rằng rượu có nhiệt độ sôi thấp hơn nước.


II. NỘI DUNG GHI BÀI
Tuần 2

Bài 2 CHẤT

III. CHẤT TINH KHIẾT
1. HỖN HỢP.
-Hỗn hợp: là nhiều chất trộn lẫn với nhau, có tính chất thay đổi.

VD: nước tự nhiên

2. CHẤT TINH KHIẾT: là chất không lẫn chất khác 

VD: nước cất

- Có tính chất vật lý và tính chất hóa học nhất định.

3. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP
Trong hỗn hợp các chất thành phần vẫn giữ nguyên tính chất ban đầu,nên ta có thể dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý có thể tách 1 chất ra khỏi hỗn hợp.

Bài 3: BÀI THỰC HÀNH 1

TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT

TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP

I. Một số qui tắc an toàn và cách sử dụng dụng cụ hóa chất trong phòng thí nghiệm

II. Thí nghiệm tách cát ra khỏi hỗn hợp muối và cát:

Học sinh làm bảng tường trình theo mẫu

	STT
	Tên thí nghiệm
	Hình vẽ
	Cách tiến hành
	Hiện tượng – giải thích

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


LÝ 8 – TUẦN 2
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU 

THỜI GIAN: TIẾT  2 (TUẦN 2)

CHỦ ĐỀ 2.  CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 

A. TÌM HIỂU BÀI: 
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH

HS ĐỌC SÁCH TÀI LIỆU DẠY HỌC VẬT LÝ 8 – CHỦ ĐỀ 2

	Hoạt động 1:

Tìm hiểu chuyển động nhanh, chậm và sự phụ thuộc vào thời gian, quãng đường đi
	HS đọc HĐ 1 – tìm hiểu và trả lời các câu hỏi trong sách TLDH.

- Xếp thứ tự nhất, nhì, ba, tư cho mức độ nhanh, chậm của mỗi chuyển động vào cột 4 

- Tính quãng đường đi được trong 1 giây ghi giá trị vào cột 5, so sánh các giá trị này với thứ tự tìm được trong cột 4

- Rút ra nhận xét.

	Hoạt động 2

Tìm hiểu tốc độ
	HS đọc HĐ2, viết được công thức tính tốc độ và dựa vào bảng số liệu ở HĐ 1, cho biết tốc độ của phương tiện nào lớn nhất, nhỏ nhất

Thực hiện phép đổi đơn vị tốc độ sau:

18km/h = ____________m/s;     12m/s = _____________km/h

Hướng dẫn: từ km/h đổi sang m/s chia 3,6; đổi từ m/s sang km/h nhân 3,6. 

	Hoạt động 3

Vận dụng


	HS làm câu hỏi vận dụng sau: 

Bài 1. Một đoàn tàu trong khoảng thời gian 1,5 h đi được quãng đường 81km. Tính tốc độ của tàu ra km/h, m/s 
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Hướng dẫn: Đọc kỹ đề bài - tóm tắt đề - đặt lời giải - ghi công thức và tính toán

Bài 2. Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km?

Hướng dẫn: Đọc kỹ đề bài - tóm tắt đề - đặt lời giải - ghi công thức và tính toán



B. NỘI DUNG BÀI HỌC. (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)

CHỦ ĐỀ 2.  CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU

I. Tốc độ:

1. Chuyển động nhanh, chậm và sự phụ thuộc vào thời gian, quãng đường đi 

- Trên cùng một quãng đường, vật chuyển động càng nhanh khi thời gian chuyển động càng ngắn 

- Vật cũng chuyển động càng nhanh khi quãng đường đi được trong 1 giây càng lớn.

2. Tốc độ :

Tốc độ cho biết độ nhanh chậm của vật chuyển động, đo bằng quãng đường vật đi được trong 1 đơn vị thời gian.

Công thức tính tốc độ      v =  
[image: image95.wmf]t

s

       trong đó 
Đơn vị đo tốc độ là m/s; km/h

Ta có: 1 km/h =  
[image: image96.wmf]6

,

3

1

m/s ;        1m/s   =   3,6 km/h

Ví dụ: 18 km/h = 5 m/s ;                         12m/s  = 43,2 km/h 
THẮC MẮC CỦA HỌC SINH

Trường:THCS TÂN TIẾN: 
Lớp:………………  Họ tên học sinh: ………………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	VẬT LÝ 8
	
	1……………………………………………………….

…………………………………………………………

2.……………………………………………………….

…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….

…………………………………………………………

2.……………………………………………………….

…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….

…………………………………………………………

2.……………………………………………………….


BÀI TẬP. 

Một máy bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đường bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh dài 1400km, thì máy bay phải bay trong bao nhiêu lâu?

MÔN SINH HỌC 8

BÀI 3: TẾ  BÀO

[image: image97.png]Hinh 3-1. Cdu tao té bao




1/ Em hãy kể tên các bộ phận cấu tạo nên tế bào

2/ Dựa vào Bảng 3-1/tr 11, em hãy cho biết chức năng của 3 bộ phận sau đây:

   - Màng sinh chất:……………………………………………………..

   - Chất tế bào:………………………………………………………….

   - Nhân:…………………………………………………………………

3/ 1 tế bào phân chia thành mấy tế bào con? Khi tế bào xương phân chia thì giúp cơ thể người như thế nào?

BÀI 4: MÔ

 1/ Khái niệm: Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định.

 2/ Các loại mô
Dựa vào thông tin SGK trang 14, 15, 16, 17 em hãy hoàn thành bảng sau

	Loại mô
	Chức năng của mô

	Mô biểu bì
	Bảo vệ, hấp thụ, tiết



	Mô liên kết
	

	Mô cơ
	

	Mô thần kinh
	


Học sinh viết câu trả lời bài 3 câu 2 và bài 4 câu 2 vào tâp để làm nội dung bài học

TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN 

TÊN HS : 

LỚP :

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 8

TUẦN2

TIẾT 5 :TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN

Hoạtđộng 1: Tìm hiểuChủ đề và  tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Đọc Văn bản Tôi đi học và thựchiệncácyêucầu.

1.Trong văn bản tác giả nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc nào trong thời thơ ấu của mình? Sự hồi tưởng ấy gợi lên những ấn tượng gì trong lòng tác giả?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Hãy nêu  chủ đề của văn bản ?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Vậy em hiểu chủ đề của văn bản là gì ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Tìm các từ ngữ chứng tỏ tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật tôi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Các từ ngữ, các đoạn văn có quan hệ như thế nào với chủ đề?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 6.Dựa vào kết quả phân tích, em hiểu thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Thực hiện các bài tập ở SGK/13,14

· Thắc mắc của HS :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 8

TIẾT 6:  BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN
Hoạtđộng 1: Tìm hiểubố cục của văn bản.Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản.

  Đọc văn bản “Người thầy đạo cao đức trọng” SGK/24 và thựchiệncácyêucầu :
1.Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Hãy cho biết nhiệm vụ của từng phần trong văn bản?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Phân tích mối quan hệ giữa các phần trong văn bản?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3Từ việc phân tích hãy cho biết: bố cục của văn bản là gì? Bố cục của văn bản gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần ? Các phần của văn bản quan hệ với nhau như thế nào?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Hãy cho biết cách sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Hoạtđộng 2: Kiểmtra, đánhgiáquátrìnhtựhọc.
Thực hiện các bài tập ở SGK/26,27

· Thắc mắc của HS 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 8

Tiết 7:TRƯỜNG TỪ VỰNG
Hoạtđộng 1: Tìm hiểu thế nào là trường từvựng?

Đọc đoạn văn trong SGK/21 và thực hiện các yêu cầu sau :

1. Quan sát các từ in đậm và cho biết các từ đó có nét chung gì về  nghĩa?

Từ đó em hiểu trường từ vựng là gì?
………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Khi sử dụng “Trường từ vựng”, chúng ta cần lưu ý điều gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hoạtđộng 2: Kiểmtra, đánhgiáquátrìnhtựhọc.

 Thực hiện các bài tập ở SGK/23,24

· Thắc mắc của HS :
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 8
Tiết 8: XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN  TRONG VĂN BẢN  
Hoạtđộng 1: Tìm hiểu thế nào là đoạn văn và Cách trình bày nội dung đoạn văn
· Học sinh đọc văn bản “Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt đèn” SGK/34

· Thực hiện các yêu cầu sau :

1.Văn bản trên gồm mấy ý? Mỗi ý được viết thành mấy đoạn văn?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Nêu ý chính của mỗi đoạn trong văn bản?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Hãy khái quát các đặc điểm cơ bản của đoạn văn và cho biết đoạn văn là gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Tìm câu chủ đề trong các đoạn văn và cho biết câu chủ đề có đặc điểm gì? Vị trí của câu chủ đề?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Nội dung của đoạn văn có thể được trinh bày bằng những cách nào?

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Viết đoạn văn có câu chủ đề: Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta” theo 2 cách: Quy nạp và diễn dịch.

* Thắc mắc của HS :

Hoạt động 1: đọc tài liệu bên dưới và thực hiện các yêu cầu:

· Trong tuần lễ 2 các em học Read, Write và Language Focus: trang 13 đến 17
· Các em mở vở ghi từ vựng và ngữ pháp vào tập.
· Phần ngữ pháp cô có ví dụ(Ex). Các em dựa trên ví dụ và làm bài tập nhé
Tuần 2- Tiết 1

Unit 1: MY FRIENDS

(((
Lesson 3. READ

* Vocabulary:
1. character (n) tính cách
2. sociable = outgoing   (adj) hòa đồng, cởi mở
3. kind (adj) tốt bụng, tử tế
4. generous (adj) rộng rãi, hào phóng
5. reserved (adj) dè dặt, kín đáo, ít nói
6. volunteer (n) tình nguyện
7. volunteer (adj): tình nguyện

8. hard-working (adj) chăm chỉ 
9. spend (v): dành...

10. each (pron.): mỗi

11. however (conj): tuy nhiên

12. although (conj): mặt dù

13. extremely
 (adv): rất

14. quite (adv): khá

15. local (adj): địa phương

16. orphan (n): trẻ mồ côi

17. orphanage (n): trại mồ côi

18. grade (n): điểm số

19. public (n): công cộng

20. prefer (v): thích...hơn

21. peace (n): thanh bình

22. quiet (adj): yên tĩnh

23. joke(n): chuyện tếu, chuyện đùa

24. humor (n): hài hước

25. humorous (adj): tính hài hước

26. sense of humor (n): khiếu hài hước

27. annoy (v): làm bực mình

28. unlike (prep.): không giống

 Đọc bài đọc và làm bài tập:
Ba is talking about his friends.
I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai, and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.(Tôi khá may mắn có được nhiều bạn bè. Trong số bạn bè của tôi thì tôi dành nhiều thời gian chơi đùa với Bảo, Khải và Song nhất. Tuy thế, mỗi chúng tôi lại có tính cách khác nhau.)
Bao is the most sociable. He is also extremely kind and generous. He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage, and he is a hard-working student who always gets good grades.(Bảo là người dễ gần nhất. Cậu ấy cũng rất tốt bụng và rộng lượng. Cậu ấy dành thời gian rỗi của mình làm công tác tình nguyện ở trại trẻ mồ côi địa phương. Cậu ấy còn là một học sinh chăm chỉ luôn đạt điểm giỏi.)
Unlike Bao, Khai and Song are quite reserved in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Song is our school’s star soccer player, and Khai likes the peace and quiet of the local library.(Không giống như Bảo, Khải và Song khá kín đáo khi ở trước công chúng. Cả hai đều rất thích việc học hành nhưng bọn họ lại thích ở ngoài lớp học hơn. Song là ngôi sao bóng đá của trường tôi, còn Khải thì thích sự yên tĩnh và im lặng của thư viện nơi cậu ở.)
I am not as outgoing as Bao, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them.(Tôi thì không được cởi mở như Bảo, nhưng tôi thích nói chuyện đùa. Bạn bè thường thích tính hài hước của tôi. Tuy thế, có khi những câu đùa của tôi cũng làm cho họ khó chịu.)
Although we have quite different characters, the four of us are very close friends.(Mặc dầu chúng tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cả bốn chúng tôi lại là bạn bè thân thiết của nhau.)
1. Choose the best answer and write. (Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất.)

a) Ba talks about _______ of his friends.(Ba nói về .......... người bạn của mình.)
A. three             B. all

C. four              D. none

b) Bao’s volunteer work _______.(Công việc tình nguyện của Bảo..............)
A. helps him make friends

B. causes problems at exam time

C. does not affect his school work

D. takes up a lot of time

c) Khai and Song_______.(Khải và Song ...................)
A. like quiet places
B. don’t talk much in public
C. dislike school
D. enjoy sports
d) Ba's friends sometimes_______his jokes. (Bạn bè của Bảo đôi khi .............. vì những câu chuyện cười của bạn ấy.)
A. answer                    B. do not listen to
C. laugh at                  D. get tired of
2.  Now answer the questions. ( trả lời các câu hỏi sau)
a) How does Ba feel having a lot of friends?(Ba cẩm thấy như thế nào khi có nhiều bạn bè?)
b) Who is the most sociable?( Ai là người hòa đồng nhất?)
c) Who likes reading?( Ai là người thích đọc sách?)
d) What is a bad thing about Ba’s jokes?(Điều gì không tốt khi nói về chuyện cười của Ba?)
e) Where does Bao spend his free time? (Bảo dành thời gian rảnh của mình ở đâu?)
f) Do you and your close friends have the same or different characters?(Bạn và những người bạn thân của bạn có tích cách giống hay khác nhau?)

Tuần 2 - tiết 2

Unit 1: MY FRIENDS

(((
Lesson4: Write

Task 1: các em đọc thông tin của bạn Le Van Tam. [image: image98.jpg]Vame: Lo Van TGam SAge: 14
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Tên cậu ấy là Lê Văn Tâm. Cậu ấy 14 tuổi. Cậu ấy sống ở nhà số 26 đường Trần Phú ở Hà Nội với mẹ, bố và anh của cậu ấy tên là Hùng. Cậu ấy cao, ốm và có tóc đen ngắn. Cậu ấy dễ gần, hài hước và thích giúp đỡ. Những người bạn thân nhất của cậu ấy là Ba và Bảo.

Task 2:  (Hoàn thành mẫu tương tự về bạn của em, dùng những câu hỏi gợi ý sau.)

a) What is his/her name? ( Tên)

b) How old is he/she? ( tuổi)

c) What does he/she look like? ( ngoại hình)

d) What is he/she like? ( sở thích )

e) Where does he/she live? ( nơi sống)

f) Who does he/she live with? ( sống với ai)

g) Who is/are his/her friend(s)? ( Tên của những người bạn)

Tuần 2 - tiết 3
Unit 1: MY FRIENDS

(((
Lesson 5: Language Focus

I. SIMPLE TENSES

1. Simple present tense (Thì hiện tại đơn)

* Form: 

	S + V1/Vs/es


* Note: + I, we, you, they, S(số nhiều) ( V1

             + He, she, it, S(số ít) ( Vs/es

* Use: 

- Chỉ 1 sự thật hiển nhiên.

Ex: The earth moves around the sun.

- Chỉ 1 hành động thường xuyên xảy ra theo thói quen. Dấu hiệu nhận biết: always, usually, often, sometimes, frequently, occasionally, rarely, seldom, never, every.

Ex: I always go to school by bike.

2. Simple past tense (Thì quá khứ đơn)

* Form: 

	S + V2/ed


* Use: Chỉ 1 hành động xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Dấu hiệu nhận biết: yesterday, ago, in the past, last + thời gian.
Ex: I went to Hue last year.

3. Simple future tense (Thì tương lai đơn)

* Form: 

	S + will + V1


* Use: Chỉ 1 hành động xảy ra tại một thời điểm trong tương lai. Dấu hiệu nhận biết: tomorrow, next, in the future, someday, soon, again.
Ex: I will have a test tomorrow.

II. MAKE SUGGESTIONS

	1. suggest + Ving …

2. suggest + that + S + should + V1 …

3. Shall + S + V1 …?
	4. Why don’t + S + V1 …?

5. How/What about + Ving ….?

6. Let’s + V1


Ex: 1. Let’s go to the zoo.

2. I suggest going the zoo.

III. SO…THAT, SUCH…THAT, TOO…TO, ENOUGH…TO

1. so … that: quá … đến nỗi mà

	S + V + so adj/ adv + that + S + V + O


Ex: The girl is so lazy that she can’t get good marks.

2. too … to: quá … không thể

	S + V + too + adj/ adv + (for O) + to + V1


Ex: This exercise is too difficult for us to do.

3. enough … to: đủ … để

	S + V + adj/ adv + enough + (for O) + to + V1


Ex: This exercise is not easy enough for us to do.

	S + V + enough + n + to + V1


Ex: I don't have enough money to buy a car.

Task 1:(Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc.)
a) Hoa (0) lived (live) in Hue last year, but now she (1) ________ (live) in Ha Noi. Yesterday, Hoa's friend Nien (2) ________ (send) Hoa a letter. Nien (3)________ (be) Hoa's neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) ________ (be) in younger than Hoa.

b) Lan (0) is (be) Hoa's best friend. The two girls (1) ________(be) in the same class at Quang Trung school. Last year, Hoa (2) ________ (come) to the school for the first time. Lan (3) ________ (show) her around and (4) ________ (introduce) her to many new friends.

Task 2: (Em hãy hoàn thành hội thoại, dùng hình thức đúng của động từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng lại một vài động từ.)
be     move     set     rise     go
Ba is helping his young cousin Tuan with some homework.
(Ba đang giúp cậu em họ Tuấn làm bài tập về nhà.)
Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east and (1) _______________ in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the earth. It (2) _________________ around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) _________________round the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Ba: It (4) _________ near the sun.

Tuan: No, it's silly. That (5)______________Mercury. Mars (6) _____ near the Earth.

Task 3: (Hãy nhìn vào tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)
[image: image99.png]



a) How many people are there in the picture? ( có bao nhiêu người trong hình trên ) 

=> 

b) What does each person look like? ( mỗi người trông như thế nào)

=> 

c) What is each person wearing? ( mỗi người đang mặc gì)

=> 

Task 4: (Hoàn thành hội thoại. Sử dụng (not) adjective + enough.)
a)
Hoa: Can you put the groceries in your bag?

Lan: No. It is not big enough to carry everything.    (big)

b)
Hoa: Is Ba going to drive his father's car?

Lan: Don't be silly! Ba is __________________ to drive a car.    (old)

c)
Hoa: Do you need any help?

Lan: No, thanks. I'm _________________ to lift this box.    (strong)

d)
Hoa: Why don't you join our English Speaking Club?

Lan: I don't think my English is__________________to be a member.    (good)

Hoạt động 2: Các em xem sách trang 13 đến 17 và làm các bài tập
Phần giải đáp thắc mắc

Sau bài học này nếu em có các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại khi thực hiện các nhiệm vụ học tập em  ghi ra cụ thể để được giáo viên giải đáp. 

Trường:

Lớp: 

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Tiếng Anh
	Mục I,II: ….

Phần a,b: 
	1.

2.

3.


GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN SỬ 8
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học
- Khối lớp:8
	Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP  CUỐI THẾ KỈ XVIII

                                        ( 2 tiết)

	Hoạt động 1: Đọc  và quan sát kênh hình, kênh chữ SGK Lịch sử 8 trang 10- 17


	I NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG

1.Tình hình kinh tế

-Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện ở những điểm nào?

-Chế độ phong kiến kiềm hãm sự phát triển công thương nghiệp ntn?

2. Tình hình chính trị, xã hội

-Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra thành những đẳng cấp nào?

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

-Hãy nêu 1 vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông- te –xki- ơ, Vôn-te, Rút- xô?

II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ

1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
-Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

- CMTS Pháp 1789 bắt đầu ntn?

III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG

-Nhận xét về tuyên ngôn “ nhân quyền và dân quyền”

- Vì sao nhân dân Pari phải lật đổ phái Gi- rông- đanh?

- Ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hoàn thành bảng theo yêu cầu.

Câu

Nội dung

Đáp án

1

Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp ở Pháp kém phát triển? 
2

Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?
3

Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?
4

Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?.
5

Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng đặc quyền, không phải đóng thuế?



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập( nếu có)
Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử
	Mục I: ….

Mục II: ….
	1.

2.


NỘI DUNG BÀI GHI
I NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG

1.Tình hình kinh tế

- Nông nghiệp: lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp
- Công-Thương nghiệp: Phát triển nhưng bị chế độ phong kiến  kìm hãm.
 2. Tình hình chính trị, xã hội

  - Chế độ chính trị: quân chủ chuyên chế
  - Xã hội chia 3 đăng cấp: 
     + Tăng lữ
     + Quý tộc
     + Đẳng cấp thứ ba (gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị)

 ( Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 với tăng lữ, quý tộc ngày càng gay gắt.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

- Trào lưu “triết học ánh sáng”  phê phán chế độ phong kiến , ủng hộ tiến bộ của giai cấp tư sản. Tiêu biểu như Mông- te –xki- ơ, Vôn-te, Rút- xô
II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ

1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
- Chế độ PK suy yếu
-  Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

-5/5/1789 hội nghị 3 đẳng cấp
- 17/6/1789 Đẳng cấp thứ ba tự họp thành lập Hội đồng dân tộc, tuyên bố thành lập Quốc hội lập hiến
- 14/7/1789 quần chúng tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti
III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG

Bảng niên biểu sự kiện các bước phát triển của cách mạngtư sản Pháp

	Thời kì
	Giai cấp lãnh đạo
	Sự kiện chính

	Chế độ quân chủ lập hiến ( từ 14/7/1789- 10/8/1792 )
	Đại tư sản
	-  Tầng lớp đại tư sản lên cầm  quyền, nhưng Lu-I XVI vẫn giữ được ngôi vua dù không có quyền hành.

	
	
	- 8/1789  Quốc hội thông qua “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”

	
	
	- 9/1791 Thông qua hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

	
	
	-  4/1792 Liên minh Áo Phổ tấn công Pháp

	
	
	-10/8/1792  Nhân dân Pari đứng lên lật đổ sự thống trị của phái lập hiến  (xóa bỏ chế độ phong kiến.



	Bước đầu của nền cộng hòa ( từ 21/9/1792- 2/6/1793 )
	Tư sản công thương (phái Gi-rông-đanh)
	- 21/9/1792  Nền cộng hoà đầu tiên của nước Pháp  thành lập

	
	
	-  21/1/1793  Vua Lu-I  XVI bị xử tử

	
	
	- Mùa xuân 1793, quân Anh và các nước Châu  Âu tấn công Pháp

	
	
	-  2/6/1793 Nhân dân Pari dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie, lật đổ phái Gi-rông-đanh ,bảo vệ tổ quốc



	Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô- banh ( từ 2/6/1793- 27/7/1794 )
	Phái Gia-cô-banh ( những người dân chủ và cách mạng)
	Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô- banh được thành lập. Thi hành nhiều chính sách tiến bộ

	
	
	-  26/6/1794  Liên minh chống Pháp bị đánh bại

	
	
	-  27/7/1794  Phái Gia-cô-banh bị lật đổ, tư sản  phản cách mạng lên nắm chính quyền. Cách mạng kết thúc


*Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
- Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản (CNTB) phát triển ( Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

- Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao - nền chuyên chính Gia-cô-banh.

  Hạn chế :

+ Chưa đáp ứng quyền lợi cơ bản của nhân dân.

+ Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất.

+ Không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến.
                                                   ------------ HẾT -----------
MÔN GDCD  KHỐI LỚP 8

GVBM : THÂN LÊ HỒNG YẾN

GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

THỜI GIAN : 1 TIẾT ( TUẦN 2)

                              BÀI : LIÊM KHIẾT

                        I.Tìm hiểu bài
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH

HỌC SINH TÌM HIỂU SÁCH TÀI LIỆU DẠY HỌC- CHỦ Bài 2 : LIÊM KHIẾT

	Hoạt động 1: GV cho HS đọc đặt vấn đề


	I.ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề  

Chia lớp thành 4 nhóm TL  4 câu hỏi sau :

Câu 1. Bà Mari Quy-ri đã có những việc làm gì? Hành động đó thể hiện đức tính gì?

Câu 2. Hãy nêu những hành động của Dư​ơng Chấn . Những hành động đó thể hiện đức tính gì?

Câu 3. Hành động của Bác Hồ đ​ược đánh giá như​ thế nào ? 

Câu 4. Em có suy nghĩ gì về những cách xử sự trên ? Theo em những cách xử sự trên có điểm gì giống nhau ? Vì sao?

+ Câu 1: Bà Mari Quy-ri  và chồng đã có những đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoà học và kinh tế.

- Không giữ bản quyền sáng chế cho mình ,sẵn sàng sống túng thiếu.

- Bà gửi biết tài sản cho trẻ mồ côi

- Không nhận món quà của tổng thông

- Bà không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

+ Câu 2: 

- Từ chối vàng bạc Vư​ơng Mật mang đến biếu.

- Ông nói tiến cử ng​ười làm việc tốt chứ không cần vàng.

- Đức tính thanh cao, vô t​ư không vụ lợi.

+ Câu 3: 

- Cụ sống như​ những người Việt Nam bình thư​ờng

- Kh​ước từ nhà cửa, quân phục ,huân huy chương

- Cụ là ngư​ời Việt Nam trong sạch và liêm khiết.

+Câu 4: HS trả lời



	Hoạt động 2: Nội dung bài học

 
	II. NÔI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động 3 : Tìm hiểu Nội dung bài học

Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là liêm khiết, ý nghĩa và cách rèn luyện.

? Em hiểu thế nào là liêm khiết? Biểu hiện của Liêm khiết trong cs?

? ý nghĩa của đức tính liêm khiết?




	Hoạt động 3 : Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
 
	III. Bài tập

C. HĐ luyện tập

 liên hệ thực tế tìm biểu hiện liêm khiết trong cuộc sống
 Mục tiêu: HS biết liên hệ thực tế, tìm được những biểu hiện sự liêm khiết  trong cs.

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức học sinh liên hệ thực tế tìm hiểu những tấm g​ương liêm khiết.

GV sử dụng phiếu có in câu hỏi tr​ước.

Câu 1. Việc học tập đức tính liêm khiết đối với chúng ta có phù hợp và cần thiết không ? Có ý nghĩa gì không ?

Câu 2. Nêu những hành vi biểu hiện lối sống liêm khiết trong cuộc sống hành ngày .

Câu 3. Nêu những hành vi tráI với đức tính liêm khiết 
+ Việc học tập đó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nên rất cần thiết và có ý nghĩa.

+ Làm giàu bằng tài năng, sức lực.

- Kiên trì học tập, v​ươn lên bằng sức lực của mình .

- Tr​ưởng thôn làm việc tận tuỵ không đòi hỏi vật chất.

- Lớp trưởng vất vả hết mình với phong trào của lớp không đòi hỏi quyền lợi riêng .

- ông B bỏ vốn xây dựng công ty giảI quyết công ăn việc làm cho mọi ng​ười.

+ Làm giàu bằng tham ô, móc ngoặc



	Hoạt động 4

IV. Vận dụng
	IV HĐ vận dụng

? Kể một câu chuyện hoặc một vài tình huống trong cs thể hiện sự liêm khiết mà em biết 




II.NỘI DUNG BÀI HỌC.( ghi nhớ - Học sinh chép bài và học thuộc) 

TUẦN 2 TIẾT 2 BÀI 2 : LIÊM KHIẾT

I. Đặt vấn đề. 
1- Nhận xét tình huống .

- Bà Mari Quy-ri không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

- Hành động của Dương Chấn thể hiện đức tính thanh cao, vô tư​ không vụ lợi.

- Bác Hồ là ng​ười Việt Nam trong sạch và liêm khiết.

2- Bài học .

- Những cách xử sự đó là những tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo.

- Những cách xử sự đó nói nên lối sống thanh cao, không vụ lợi, không hám danh, làm việc vô tư có trách nhiệm, không đòi hỏi vật chất.

II. Nội dung bài học:

1. Liêm khiết.

- Là phẩm chất đạo đức của con ngư​ời thể hiện lối sống trong sạch không hám danh, hám lợi, không bận tâm với những toan tính nhỏ nhen ích kỷ.

2. Biểu hiện:

Không tham lam; không tham ô tiền bạc, tài sản chung; không nhận hối lộ; không sử dụng tiền bạc, tài sản chung vào mục đích cá nhân; không lợi dụng chức quyền để m​u lợi cho bản thân.

3.ý nghĩa

- Sống liêm khiết giúp con ng​ười thanh thản, đư​ợc mọi ng​ời quý trọng, tin cậy, góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

4. Cách rèn luyện  

- Đồng tình ủng hộ, quý trọng người liêm khiết 

- Phê phán hành vi thiếu liem khiết 

- Thường xuyên rèn luyện để có thói quen sống liêm khiết.

III. Bài tập .

Bài tập 1. 

- Đáp án: Các hành vi liêm khiết là 1,3,5 và 7.

- Hành vi không liêm khiết là 2,4 và 6.

Bài tập 2. 

Đáp án: không đồng tình với tất cả các ý kiến trên   

III. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH

Trường:

Lớp:……………………………………

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	I.Đặt vấn đề

	1.

2.

3.

	
	II.Nội dung bài học
	1.

2.

3

	
	III.Bài tập

	1

2

3

	
	IV. Vận dụng

	1

2

3


 I.BÀI TÂP ( Học sinh làm bài tập vào vở)

Câu 1 :  Tìm  2 việc làm  liêm khiêt bản thân em ?


Câu 2 :  Tìm 2 việc làm không liêm khiết ở bản thân em ?

Câu 3: Sưu tầm một số câu ca dao tục ngữ  về liêm khiết ?
MÔN CÔNG NGHỆ 8

Bài 3: Bài tập thực hành:

HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ

I. Chuẩn bị:

- Dụng cụ: thước, êke, compa, bút chì, tẩy...

- Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4

- SGK, vở bài tập, giấy nháp.
II. Nội dung

 Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C

và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1 SGK - 13. Hãy đánh dấu (x) vào bảng 3.1 và vẽ hình chiếu 1, 2, 3 theo đúng vị trí quy định.

Trả lời:

+ Hình 3.1 hình chiếu 1 biểu diễn vật thể theo hướng chiếu B tức là hình chiếu bằng

+ Hình 3. 2 biểu diễn vật thể theo hướng chiếu C tức là hình chiếu cạnh. 

+ Hình 3.3 biểu diễn vật thể theo hướng chiếu A tức nó  là hình chiếu đứng.
	             Hướngchiếu          

Hình chiếu
	A
	B
	C

	1
	
	x
	

	2
	
	
	x

	3
	x
	
	


III. Các bước tiến hành
+ Bước 1: Đọc kĩ nội dung bài thực hành 

+ Bước 2: Làm bài trên giấy A4, vở bài tập.

+ Bước 3: Kể bảng 3.1 (SGK)
+ Bước 4: Vẽ lại 3 hình chiếu cho đúng như trên bản vẽ kĩ thuật.

BÀI 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI  ĐA DIỆN
I. Khối đa diện:

- Hình chữ nhật (HCN), Hình tam giác(HTG)
- Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng.
- VD: Bao diêm, hộp thuốc lá, thùng mì gói...

II. Hình hộp chữ nhật: 
1. Thế nào là hình hộp chữ nhật.

- Hình hộp chữ nhật được bao bởi 6 hình chữ nhật.

- Các mặt phẳng đó được ghép vuông góc với nhau.

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật (Sgk)
Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh: Đều là hình chữ nhật
III. Hình lăng trụ đều:

1. Thế nào là hình lăng trụ đều

- Ba mặt bên là các hình chữ nhật, hai đáy là tam giác có kích thước bằng nhau. Các mặt phảng này ghép kín và vuông góc với nhau.

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều (Sgk)
-  Là các hình HCĐ, HCB, HCC của vật thể ...
- Hình chiếu đứng: Hình chữ nhật

- Hình chiếu bằng: Hình tam giác đều

- Hình chiếu cạnh; Hình chữ nhật

IV. Hình chóp đều:

1. Thế nào là hình chóp đều.

   Mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

2.Hình chiếu của hình chóp đều:

- Là các hình HCĐ, HCB, HCC của vật thể ...

- Hình chiếu đứng: Hình tam giác cân

- Hình chiếu bằng: Hình vuông

- Hình chiếu cạnh; Hình tam giác cân

* Tóm lại:
=> Hình chữ nhật được bao bởi 6 HCN bằng nhau từng đôi một

- Hình lăng trụ đều có 2 mặt đáy là nhưng đa giác đều bằng nhau, còn các mặt bên là những HCN bằng nhau.

- Hình chóp đều có đáy là đa giác đều còn các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

-> Nếu đặt mặt đáy của hình chóp tam giác đều song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì: 

+ Hình chiếu cạnh là hình tam giác đều

+ Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng là tam giác cân.
Tuần 2 – Tiết 2
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I/. Vaøi neùt veà boái caûnh lòch söû:
- Sau 10 naêm khaùng chieán choáng quaân Minh thaéng lôïi, nhaø Leâ ñaõ xaây döïng moät nhaø nöôùc phong kieán hoaøn thieän vôùi nhieàu chính saùch tieán boä, taïo neân moät xaõ hoäi thaùi bình, thònh trò.

- Tuy cheá ñoä phong kieán taäp quyeàn ñöôïc cuûng coá nhöng cuoái thôøi Leâ naïn caùt cöù vaãn xaûy ra traàm troïng laøm trieàu Leâ huy hoaøng bò suïp ñoå.

II/. Sô löôïc veà myõ thuaät thôøi Leâ.

1. Ngheä thuaät kieán truùc
     a. Kieán truùc cung ñình.
- Nhaø Leâ cho tu söûa laïi kinh thaønh Thaêng Long. Beân trong Hoaøng Thaønh cho xaây döïng vaø söûa chöõa nhieàu coâng trình to lôùn nhö: Ñieän Kính Thieân, Caàn Chaùnh, Vaïn Thoï… ngoaøi ra Vua nhaø Leâ coøn cho xaây döïng taïi queâ höông mình moät cung ñieän coù quy moâ to lôùn vôùi teân goïi Lam Kinh.

     b. Kieán truùc toân giaùo.

- Nhaø Leâ ñeà cao Nho giaùo neân cho xaây döïng nhieàu mieáu thôø Khoång Töû vaø tröôøng daïy Nho hoïc. Ñeán thôøi Leâ Trung Höng nhieàu ngoâi chuøa ñöôïc söûa chöõa vaø xaây döïng môùi nhö: chuøa Keo, chuøa Thieân Muï, chuøa Mía, chuøa Thaày…
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2. Ngheä thuaät ñieâu khaéc vaø chaïm khaéc trang trí.

     a. Ngheä thuaät ñieâu khaéc.

- Töôïng ñaù taïc ngöôøi, thuù vaät ñöôïc taïc nhieàu vaø gaàn vôùi ngheä thuaät daân gian. Töôïng roàng taïc nhieàu ôû caùc thaønh, baäc ñieän, caùc bia ñaù.

- Töôïng Phaät baèng goã ñöôïc taïc raát tinh teá ñaït ñeán chuaån möïc nhö: Quan AÂm nghìn maét nghìn tay, Phaät nhaäp naùt baøn, Quan AÂm thieân phuû…
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     b. Chaïm khaéc trang trí.

- Thôøi Leâ coù nhieàu chaïm khaéc treân ñaù ôû caùc baäc cöûa, bia ñaù vôùi neùt uyeån chuyeån, roõ raøng.

- ÔÛ caùc ñình laøng coù nhieàu böùc chaïm khaéc goã mieâu taû caûnh sinh hoaït cuûa nhaân daân raát ñeïp veà ngheä thuaät.
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3. Ngheä thuaät Goám.

- Goám thôøi Leâ keá thöøa nhöõng tinh hoa cuûa Goám thôøi Lyù, Traàn. Phaùt trieån ñöôïc nhieàu loaïi men quyù hieám  nhö: Men ngoïc, hoa naâu, men traéng, men xanh… ñeà taøi trang trí raát phong phuù mang ñaäm neùt daân gian hôn neùt cung ñình.
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4. Ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät thôøi Leâ.

- Myõ thuaät thôøi Leâ keá thöøa nhöõng tinh hoa cuûa myõ thuaät thôøi Lyù, Traàn, vöøa mang tính daân gian ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc, ñaït ñeán ñænh cao veà noäi dung laãn hình thöùc theå hieän.
b)





Tóm tắt


t = 1,5 h


s = 81 km


Tính v ra km/h và m/s.





Giải


Tốc độ của tàu là:


� EMBED Equation.DSMT4 ���


Đổi sang m/s:


� EMBED Equation.DSMT4 ���





Giải


Quãng đường đi được là:


s = v.t = 12.2/3 = 8 (km)





Tóm tắt


t = 40 phút = 2/3 h


v = 12 km/h


s = ?





s: quãng đường đi (m; km) 


t:  thời gian (s; h)


v:  vận tốc (m/s; km/h)





B





C





A





Hình 3.1





SƠ LƯỢC VỀ MỸ THUẬT THỜI LÊ


(Từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII)


     








Bài 2
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